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1 HTV-00093966
Nguyễn Thị Thu 
Trang

31/03/1982
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00048237 Phạm Văn Trường 09/04/1981 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

3 HTV-00168838 Đào Xuân Huy 08/7/1986 Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao thông
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

4 HTV-00048231 Hoàng Anh Dũng 06/06/1985
Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

5 HTV-00048824 Tống Anh Tuấn 26/06/1987 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

6 HTV-00054803 Phạm Phương Thảo 05/01/1987
Kỹ sư Xây dựng Cầu – Hầm 
ngành Xây dựng Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

7 HTV-00048812 Trần Nguyên An 31/07/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

8 HTV-00161851 Nguyễn Minh Quang 06/06/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

9 HTV-00048813 Lê Quốc Trọng 26/09/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

10 HTV-00048827 Lê Hữu Cường 06/05/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

11 HTV-00126078 Trần Thọ Cường 09/05/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

12 HTV-00143476 Nguyễn Văn Thuật 10/01/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

13 HTV-00168848 Đỗ Quang Anh 20/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

14 HTV-00112696 Nguyễn Đức Dũng 21/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

15 HTV-00101727 Phạm Văn Kim 17/05/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

16 HTV-00143484 Phan Văn Tuấn 19/11/1996
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

17 HTV-00193603 Nguyễn Đăng Công 27/03/1988 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

18 HTV-00193604 Dư Ngọc Thái 23/11/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

19 HTV-00034806 Đinh Thế Quyến 20/10/1986 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

20 HTV-00193605
Bùi Thị Minh 
Phương

13/09/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

21 HTV-00193606 Trần Đắc Toản 14/10/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

22 HTV-00193607 Mai Hương Giang 01/06/1990 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

23 HTV-00193608 Vũ Đình Liên 16/12/1988 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

24 HTV-00193609 Nguyễn Văn Hào 19/07/1985
Kỹ sư Công trình Giao thông 
Công chính. Ngành: Xây dựng 
Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

25 HTV-00193610 Trịnh Văn Linh 09/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

26 HTV-00193611 Cồ Huy Vũ 04/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

27 HTV-00193612 Phạm Hồng Thái 26/08/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II
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Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

24/10/1995Nguyễn Xuân Hòe28 HTV-00193613
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Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

33 HTV-00193618 Nguyễn Phúc Tuấn 23/12/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

35 HTV-00193620 Nguyễn Tất Mạnh 02/10/1982
Kỹ sư Xây dựng cầu Đường bộ 
- ngành Xây dựng Cầu đường

Định giá xây dựng III

36 HTV-00193621 Lê Hữu Khoa 05/02/1975
Kỹ sư Xây dựng Đường bộ - 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng III

37 HTV-00193622 Nguyễn Văn Thi 20/09/1979
Trung học chuyên nghiệp 
ngành Trắc địa

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

39 HTV-00193371 Bùi Thị Hằng 25/02/1997 Kỹ sư Kỹ thuật Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp nước – thoát nước

III

40 HTV-00192446 Vương Quốc Hùng 09/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

41 HTV-00193624 Trần Trung Hải 27/11/1972 Kỹ sư Điện khí hóa Xí nghiệp Định giá xây dựng III

42 HTV-00143483 Lê Tuấn Anh 08/07/1996
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

43 HTV-00048829 Cao Anh Phong 23/11/1990 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

44 HTV-00193625 Đặng Quang Huy 29/01/1996 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

45 HTV-00192456 Bùi Cao Sơn 06/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

46 HTV-00193626 Nguyễn Việt Dũng 11/05/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

47 HTV-00008861 Trần Huy Tuấn 22/12/1979 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

48 HTV-00048352 Phạm Văn Tiến 08/12/1987
Kỹ sư xây dựng ngành Cơ sở 
Hạ tầng giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

49 HTV-00048234 Nguyễn Thị Thủy 31/12/1979
Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

50 HTV-00028890 Nguyễn Minh Tùng 20/12/1987

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công 
trình Giao thông;
Đại học Chuyên ngành Xây 
dựng tại trường Đại học Giao 
thông Tây Nam

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

30 Lê Hoàng Phúc 18/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193615

29 Nguyễn Hoàng Tùng 02/01/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193614

32 Nguyễn Tuấn Minh 26/07/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193617

31 Ngô Văn Trường 28/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193616

38 Nguyễn Ngọc Phan 15/06/1987 Kỹ sư điện tự động tàu thủyHTV-00193623

34 Bùi Khắc Trường 08/01/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193619



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

51 HTV-00008860 Cao Lê Hải 05/05/1986
Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

52 HTV-00050086 Phùng Duy Hải 13/12/1989 Kỹ sư Xây dựng cầu - Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

53 HTV-00112693 Lê Anh Tuấn 18/04/1992
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

54 HTV-00193627 Phạm Quang Vũ 15/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

55 HTV-00112684 Trần Xuân Cương 30/06/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

56 HTV-00168849 Trần Văn Trường 14/04/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

57 HTV-00193628 Trần Văn Linh 29/08/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình II

58 HTV-00193629 Phan Tiến Dũng 18/12/1978 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình II

59 HTV-00038794 Nguyễn Vũ Tuyền 10/03/1987 Kỹ sư ngành Trắc địa Khảo sát địa hình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

61 HTV-00168574 Lương Thế Ngọc 28/12/1992 Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

62 HTV-00156128 Vũ Ngọc Khuê 16/06/1996
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

64 HTV-00153656 Lê Văn Minh 05/06/1976 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng II

65 HTV-00193630
Trần Thị Hương 
Giang

24/02/1997 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

66 HTV-00077842 Lê Thanh Dũng 25/03/1981
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II

67 HTV-00193631 Phan Văn Thiết 15/12/1983
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

68 HTV-00193632 Lê Văn Duẫn 19/12/1992
Trung cấp chuyên nghiệp Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

69 HTV-00193633 Nguyễn Trung Dũng 16/07/1987
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

70 HTV-00193634 Phạm Anh Dũng 09/02/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

71 HTV-00193635 Dương Đức Hoàn 09/05/1976
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

72 HTV-00193636 Đoàn Trọng Hân 09/05/1991
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

73 HTV-00193637 Nguyễn Tiến Việt 17/05/1983 Kỹ sư công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

74 HTV-00193638 Trần Văn Thọ 12/09/1986
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

75 HTV-00193639 Bạch Thanh Bình 14/02/1997
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

76 HTV-00193640 Trần Văn Cảnh 06/01/1997
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng,

Thiết kế kết cấu công trình II

63 Ngô Ngọc Đam 14/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00192451

60 Nguyễn Duy Khánh 21/12/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

HTV-00156130
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77 HTV-00193641 Phạm Anh Tú 24/10/1984
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

78 HTV-00193642 Bùi Thanh Phong 15/08/1974
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00193643 Vũ Trọng Kiên 15/12/1988 Kỹ sư Quản lý Xây dựng đô thị
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

80 HTV-00184269 Nguyễn Thanh Tâm 23/02/1977 Kiến trúc sư  ngành Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

81 HTV-00184263
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

09/06/1992 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

82 HTV-00193644 Lã Đức Bình 23/09/1997
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

83 HTV-00193645 Nguyễn Quang Huy 19/04/1986 Kỹ sư kỹ thuật Hạ tầng đô thị, Thiết kế quy hoạch xây dựng III

84 HTV-00193646 Trần Văn An 18/01/1991
Kỹ sư xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

85 HTV-00193647 Khúc Văn Linh 25/04/1988
Kỹ sư xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

86 HTV-00075424 Nguyễn Việt Anh 03/02/1984 Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường Thiết kế cấp – thoát nước công trình II

87 HTV-00079824 Huỳnh Thanh Trung 08/11/1981
Kỹ sư công nghệ ngành công 
nghệ thông tin

Thiết kế cơ điện công trình II

88 HTV-00193648 Bùi Đắc Tiến 20/01/1991
Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự 
động hoá

Thiết kế cơ - điện công trình II

89 HTV-00193649 Nguyễn Tấn Tiến 15/02/1990 Kỹ sư điều khiển tự động Thiết kế cơ - điện công trình II

90 HTV-00193650 Nguyễn Thế Hoạt 09/05/1996 Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

91 HTV-00161211 Bùi Quang Thành 18/11/1976
Kỹ sư Hệ thống điện ngành 
Điện năng

Định giá xây dựng III

92 HTV-00161210 Đặng Chiến Thắng 10/01/1974
Kỹ sư Điện – Điện tử ngành 
điện - điện tử 

Định giá xây dựng III

93 HTV-00067851 Trần Xuân Quân 19/05/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghệp

Thiết kế kết cấu công trình II

94 HTV-00193651 Dương Văn Nam 21/09/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

95 HTV-00193652 Nguyễn Hoàng Long 27/08/1998
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

96 HTV-00105214 Nguyễn Tri Thức 18/05/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Kỹ thuật xây 
dựng đường sắt – Metro)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

97 HTV-00175035 Nguyễn Văn Tư 20/02/1984 Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

98 HTV-00074350 Lê Thanh Liêm 21/05/1975

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng 
công trình Thủy;
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(Thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

101 HTV-00029593 Nguyễn Văn Cường 28/07/1973
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Định giá xây dựng II

100
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

13/07/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193654

99 Trương Ngọc Anh 13/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

HTV-00193653
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102 HTV-00021915 Nguyễn Anh Thiết 07/09/1972
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

III

104 HTV-00193656 Nguyễn Anh Quân 07/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng 
Cầu đường)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

105 HTV-00193657 Cao Thị Hồng Duyên 09/12/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng 
Cầu đường)

Định giá xây dựng III

106 HTV-00002960 Bùi Quang Bảo 20/08/1979
Kỹ sư Điện tử - Ngành Điện tử - 
Viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

107 HTV-00193658
Trương Trần Tinh 
Tấn

28/01/1995 Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

109 HTV-00193659 Phạm Anh Khoa 19/10/1988
Kỹ sư Cấp thoát nước và môi 
trường nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

110 HTV-00193660 Nguyễn Trường Sinh 20/12/1982 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

111 HTV-00193661 Nguyễn Duy Thái 27/08/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

112 HTV-00193662 Nguyễn Trung Hiếu 15/08/1989
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

113 HTV-00193663 Đào Viết Gia 01/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

114 HTV-00193664 Nguyễn Văn Bình 12/05/1996
Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và 
Tự động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

115 HTV-00193665 Trần Ngọc Tân 08/02/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

116 HTV-00193666 Đinh Kim Hoàng 19/05/1996
Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật 
điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

117 HTV-00193667 Hà Anh Thành Đô 10/10/1991
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

118 HTV-00193668 Huỳnh Khánh Khải 30/08/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

119 HTV-00193669 Võ Xuân Vũ 01/10/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

121 HTV-00193671 Nguyễn Hữu Trí 25/07/1996 Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

122 HTV-00193672 Nguyễn Văn Dự 20/04/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

123 HTV-00193673 Phạm Văn Vinh 23/03/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

124 HTV-00193674 Nguyễn Văn Hải 03/11/1997 Cao đẳng điện tử công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

125 HTV-00193675 Nguyễn Quốc Hà 02/09/1988
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

126 HTV-00073003 Trần Đăng Thiện 01/02/1991
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

127 HTV-00112694 Đặng Đức Anh 15/11/1994
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

108 Nguyễn Trung Hậu 13/06/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngHTV-00189758

103 Hồ Duy Tùng 16/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng 
Cầu đường)

HTV-00193655

120 Nguyễn Văn Cường 15/04/1989
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử chuyên ngành Hệ thống 
điện

HTV-00193670
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128 HTV-00112687 Nguyễn Văn Tập 06/08/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

129 HTV-00193676 Nguyễn Duy Khả 23/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

130 HTV-00193677 Lê Huy Phú 08/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

131 HTV-00048344 Phan Thế Anh 01/08/1984
Kỹ sư Dự án và Quản lý dự án - 
ngành Xây dựng Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

132 HTV-00193678 Lâm Trí Nghĩa 20/01/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

133 HTV-00112709 Vũ Đình Chiến 01/07/1995
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

134 HTV-00112710 Nguyễn Vũ Phong 27/07/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

135 HTV-00112712 Trần Văn Phong 12/07/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

136 HTV-00193679 Lê Trọng Anh 24/08/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

137 HTV-00112715 Vũ Tiến Đạt 17/08/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

138 HTV-00112711 Hoàng Đức Mạnh 21/04/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

139 HTV-00193680 Tạ Việt Anh 09/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

140 HTV-00124475 Khuất Duy Bằng 13/04/1986
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ 
- ngành Xây dựng Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

141 HTV-00161852 Vi Văn Giang 10/09/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

142 HTV-00050102 Dương Tất Thành 12/09/1985 Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II

143 HTV-00048399 Đái Xuân Hải 07/03/1971
Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường 
bộ - ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

II


